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1. Tên học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG   Mã học phần: 
            Áp dụng từ khóa:  2013
2. Số tín chỉ:  2


3. Phân bố thời gian: 2 (2 : 0 : 4)

4. Điều kiện tham gia học tập học phần


Môn học tiên quyết: Không
5. Mô tả tóm tắt học phần





Học phần Pháp luật đại cương là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo Bậc Cao đẳng vì học phần Pháp luật Đại cương cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế cho sinh viên

Học phần Pháp luật Đại cương gồm hai phần chính
A/  Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật gồm 4 bài

Bài 1 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật

Bài 2 Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật

Bài 3 Quan hệ pháp luật

Bài 4 Vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, pháp chế Xã hội chủ nghĩa

B/ Các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm có 8 bài

Bài 1 Luật  Nhà nước Việt Nam

Bài 2 Luật  Hành chính Việt Nam

Bài 3 Luật Hình sự và tố tụng hình sự 

Bài 4. Phòng, chống tham nhũng

Bài 5 Luật Dân sự  và Tố tụng Dân sự
Bài 6 Luật lao động

Bài 7 Pháp luật Kinh tế
Bài 8  Công pháp và tư pháp quốc tế

6. Mục tiêu học phần


Kiến thức:
6.1/ Cung cấp những kiến thức cơ bản về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp luật Việt Nam và Pháp luật Quốc tế cho sinh viên
Kỹ năng:

6.2/ Giúp sinh viên nắm bắt được nội dung cơ bản về hai hiện tượng nhà nước và pháp luật trong xã hội.

6.3/ Sinh viên biết phân biệt nhà nước với các tổ chức xã hội khác; phân biệt pháp luật với các quy phạm khác trong xã hội.
6.4/ Biết vận dụng kiến thức các ngành luật cơ bản đã học vào đời sống, công tác sau khi ra trường.

Thái độ nghề nghiệp:

6.5/ Thông qua môn học góp phần xây dựng ý thức Sống và  làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật trong mỗi sinh viên. Từ đó hình thành ý thức và thói quen trong nhân cách sống, làm việc của sinh viên có hành vi xử sự phù hợp với quy định của Pháp luật.
7. Nhiệm vụ của sinh viên 


Sinh viên thực hiện không đầy đủ các nhiệm vụ sau sẽ bị trừ điểm theo quy định.

- Dự lớp


- Bài tập
- Thu hoạch
8. Tài liệu học tập 


- Sách, giáo trình chính:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.       


- Sách, tài liệu tham khảo:

1. ThS. Luật. Lê Minh Toàn, Pháp luật đại cương dùng trong các trường Đại học Cao đẳng và THCN, NXB Chính tri Quốc gia, 2001.
2. Phân viện Chính trị Quốc gia, Đề cương bài giảng luật học, NXB TP. HỒ CHÍ MINH,1999.

3. Trường Đại học sư phạm, Tài liệu bồi dưỡng môn học pháp luật đại cương,  NXB TP. HỒ CHÍ MINH, 1999.

4. Đảng Cộng Sản Việt Nam, Các văn kiện Đại Hội Đại Biểu Toàn Quốc lần thứ VI, VII, VIII, IX,.

5. Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật, Đại học pháp lý Hà Nội,1992.

6. M.Rodentan và P.Iudin, Từ điển Triết học, NXB Sự thật Hà Nội, 1976. 
7. Văn bản luật dân sự 2005

8. Luật thừa kế Việt Nam, NXB Hà Nội, 2008 (Sách tham khảo)
9. Luật hình sự sửa đổi bổ sung, 2009

10. Luật lao động sửa đổi bổ sung, 2013

9. Tỷ lệ phần trăm các thành phần điểm và các hình thức đánh giá sinh viên 


- Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Dự lớp:
  10%



+ Làm bài tập:
   20%
+ Thi giữa kỳ:
   20%


- Thi cuối học kỳ:    50%  , hình thức thi tự luận, thời gian thi tối thiểu 90 phút.

10. Thang điểm: 10
11. Kế hoạch thực hiện (Nội dung chi tiết) học phần theo tuần 
	Tuần thứ 1: Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (2/0/4)
Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy  trên lớp  (2)
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật như nguồn gốc, bản chất nhà nước, chức năng vai trò của nhà nước và pháp luật; từ đó sinh viên sẽ xác định được vai trò của nhà nước và pháp luật trong đời sống xã hội, hình thành ý thức sống và làm việc theo pháp luật.


	Nội dung giảng dạy
I. Những kiến thức cơ bản về nhà nước

1. Nguồn gốc nhà nước. 

     1.1. Nguồn gốc nhà nước

     1.2. Học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước 

2. Bản chất nhà nước.
      2.1. Tính giai cấp của nhà nước

      2.2. Vai trò của nhà nước 

3. Chức năng của nhà nước. 

4. Bộ máy nhà nước .
      4.1. Khái niệm bộ máy nhà nước

      4.2. Sự phát triển của bộ máy nhà nước 

5. Hình thức nhà nước.
     5.1. Hình thức chính thể 

     5.2. Hình thức cấu trúc nhà nước 

     5.3 .Chế độ chính trị

Phương pháp giảng dạy:

+  Phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh
+  Phương pháp phát vấn
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà (4)

	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
Sinh viên nghiên cứu thêm các nội dung 

· Những kiến thức cơ bản về nhà nước (Trang 4-9)

· Học thuyết Mác-Lênin về nguồn gốc nhà nước (Trang 5)
Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	Giúp sinh viên mở rộng và nắm chắc kiến thức đã học ở lớp


	Tuần thứ 2: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật (2/0/4)

Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật (tt) 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2) 
	Giúp sinh viên nắm được những vấn đề cơ bản về pháp luật

	Nội dung giảng dạy:
II. Những kiến thức cơ bản về pháp luật 

1. Nguồn gốc pháp luật.

2. Bản chất pháp luật.
     2.1. Tính giai cấp của pháp luật

2.2.  Giá trị của pháp luật 

2.3.  Tính dân tộc

2.4.  Tính mở

3. Quan hệ pháp luật với các hiện tượng xã hội khác

3.2. Pháp luật và kinh tế

3.3. Pháp luật và chính trị

3.4. Pháp luật với các quan hệ xã hội khác

3.5. Pháp luật và ý thức pháp luật 

3.6. Pháp luật với các tổ chức xã hội
4. Kiểu lịch sử của pháp luật 

4.2. Khái niệm kiểu lịch sử của pháp luật

4.3. Các kiểu lịch sử cụ thể của pháp luật.
Phương pháp giảng dạy:
+ Phương pháp diễn giảng, phân tích

+ Phương pháp phát vấn
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học:
+  Quan hệ giữa Pháp luật với các hiện tượng xã hội khác (Trang 10)

+ Kiểu lịch sử của pháp luật (Trang 11)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết
Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	Giúp sinh viên thấy được vị trí vai trò của pháp luật đối với kinh tế, xã hội, nhà nước chính trị trong xã hội


	Tuần thứ 3: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật 

Bài 2 Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật

(2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp: (2)
	

	Nội dung giảng dạy

I. Khái niệm và đặc điểm của văn bản Quy phạm Pháp luật 

1. Khái niệm.
2. Đặc điểm.
3. Vai trò và tác dụng của Quy phạm Pháp luật
Phương pháp giảng dạy:

+ Phương pháp diễn giảng, phân tích

+ Phương pháp phát vấn
	Giúp sinh viên  nắm vững văn bản Quy phạm Pháp luật. Hình thức ý thức hiểu biết và tôn trọng và chấp hành  pháp luật



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học: 
+ Các loại quy phạm của các tổ chức XH, đạo đức, phong tục tập quán (Trang 120)

+ Cấu trúc của quy phạm pháp luật (Trang 12,13)

-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	Trang bị cho sinh viên những kiến thức về các qui phạm pháp luật (QPPL) phổ biến trong đời sống xã hội, nắm vững các loại văn bản QPPL; từ đó hình thành trong thực tiễn ý thức hiểu biết và tôn trọng pháp luật, có hành vi – thái độ chấp hành các qui định của pháp luật.

	
	

	Tuần thứ 4: 

Chương I Những lý luận chung về nhà nước và pháp luật

+ Bài 2 Quy phạm Pháp luật (tt)

+ Bài 3 Quan hệ pháp luật (2/0/4)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Bài 2. Quy phạm Pháp luật

II. Văn bản Quy phạm Pháp luật

    1.Khái niệm 

     2.Đặc điểm 

     3. Hệ thống văn bản Quy phạm Pháp luật
     4. Hiệu lực của văn bản Quy phạm Pháp luật
Bài 3. Quan hệ pháp luật

    1.Khái niệm Quan hệ Pháp luật

     2.Đặc điểm quan hệ pháp luật
Phương pháp giảng dạy:

- Diễn giảng

- Phân tích, so sánh
	

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học ở nhà 

- Khái niệm văn bản quy phạm pháp luật (Trang 13)
- Các loại văn bản quy phạm pháp luật của nước ta hiện nay (Trang 13-15)
-  Văn bản luật; văn bản dưới luật (Trang 13-14)
- Áp dụng văn bản quy phạm pháp luật (Trang 15)
-Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	SV biết và nắm vững hơn  từng loại văn bản của nhà nước Việt Nam. Từ đó vận dụng tốt trong đời sống.


	Tuần thứ 5. (2/0/4)
Chương I. Lý luận chung về nhà nước và pháp luật

Bài 3  Quan hệ pháp luật (tt) 

           Bài 4 Vi phạm pháp luật
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Bài 3 Quan hệ pháp luật (tt).

II.Thành phần quan hệ pháp luật

1. Chủ thể

2.Khách thể

3.Nội dung

Sự kiện pháp lý

III. Điều kiện làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ pháp luật

1. Quan hệ pháp luật

2.Năng lực chủ thể

3.Sự kiện pháp lý

+ Bài 4 Vi phạm pháp luật

I. Thực hành pháp luật 

        1.Tuân theo pháp luật.

         2.Sử dụng pháp luật.

         3.Áp dụng pháp luật.
II. Vi phạm pháp luật 

       1.Khái niệm vi phạm Pháp luật
2.Dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

       3.Các loại vi phạm pháp luật.

Phương pháp giảng dạy          

   - Diễn giảng                                          

   - Phân tích, chứng minh từ thực tiễn
	Hình thành kiến thức về Quan hệ Pháp luật  cùng các thành phần Quan hệ Pháp luật. Qua đó hình thành kỹ năng biết xác định quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong một quan hệ pháp luật bất kỳ.

Hình thành kiến thức về các hình thức thực hiện Pháp Luật  trong xã hội cùng các dấu hiệu vi phạm Pháp luật.  Để SV biết xác định hành vi hợp pháp và hành vi bất hợp pháp.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)


	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Nội dung tự học 

· Nội dung của Quan hệ pháp luật (Trang 19-20)

· Cấu thành hành vi vi phạm Pháp luật (Trang 23)

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	Mở rộng thêm kiến thức về quyền và nghĩa vụ cơ bản của chủ thể trong Quan hệ Pháp Luật.

 Có kiến thức lý luận vững trước một hành vi vi phạm pháp luật.


	Tuần thứ 6. (2/0/4)
+ Bài 4 (tt) Vi phạm Pháp luật 

Chương II. Các ngành luật cơ bản trong hệ thống Pháp Luật Việt Nam

+ Bài 5 Luật Hiến Pháp Việt nam
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Bài 4  Vi phạm pháp luật (tt)
II.Trách nhiệm pháp lý 

1. Khái niệm

2.Đặc điểm

3.Các loại Trách nhiệm Pháp lý
III.Pháp chế XHCN

1. Khái niệm

2. Những yêu cầu cơ bản của pháp chế XHCN
Bài 5 Luật Hiến pháp

I. Khái niệm, đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật Hiến pháp 

1. Khái niệm luật hiến pháp.

2. Đối tượng và phương pháp điều chỉnh của luật hiến pháp.

  II. Một số nội dung cơ bản của luật hiến pháp
1. Chế độ chính trị.

2. Chế độ kinh tế.

3. Chính sách văn hóa, giáo dục khoa học và công nghệ.

4. Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

+ Phương pháp giảng dạy:

· Diễn giảng

· Phát huy tích cực của SV

· Dẫn chứng thực tiễn.
	-Từ các dấu hiệu vi phạm Pháp Luật. Hình thành cho SV kiến thức về các loại trách nhiệm

- Pháp lý đối với chủ thể vi phạm pháp luật.

- SV nhận thức sự giống và khác nhau giữa Pháp Chế và Pháp Luật. Hình thành ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

-Hình thành trong nhận thức SV về vị trí, vai trò luật Hiến pháp-một luật cơ bản nhất trong hệ thống PLVN, là cơ sở để xây 

dựng nhiều luật khác



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

- Trách nhiệm pháp lý (Trang 24)

      - Vấn đề tăng cường Pháp chế XHCN (Trang 26)

      - Nguồn của luật Hiến pháp (Trang 29)

      - Đọc kỹ về Quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân (Trang 30-31)

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	-SV nhận thức được ngoài Pháp luật còn Pháp chế là quan trọng nhất vì Pháp chế  là cơ sở cho xây dựng Pháp luật.
- SV mở rộng thêm kiến thức về luật Hiến pháp, nhất là thấy được vị trí của quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân


	Tuần thứ 7. 

Chương II Các ngành luật cơ bản của hệ thống Pháp luật Việt Nam (2/0/4)
            + Bài 5 Luật Hiến Pháp Việt nam

            + Bài 6 Luật Hành chính
	

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	Nội dung giảng dạy

   + Bài 5 Luật Hiến pháp (tt)

II. Một số nội dung cơ bản  LHP (tt)

5. Tổ chức bộ máy nhà nước CHXHNVN

       5.1.Khái niệm

       5.2. Bộ máy nhà nước VN
   + Bài 6  Luật Hành chính

I. Khái niệm luật hành chính Việt Nam

1. Khái niệm.

2. Đối tượng điều chỉnh của luật hành chính VN.

3. Phương pháp điều chỉnh của luật hành chính V

II. Quan hệ pháp luật hành chính - Trách nhiệm hành chính – Vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính 

1. Quan hệ pháp luật hành chính.
1.1 . Khái niệm 

1.2 . Đặc điểm

1.3 . Chủ thể của quan hệ pháp luật hành chính

Phương pháp giảng dạy

· Diễn giảng, so sánh, chú ý phát huy tính tích cực của SV.

      -     Dẫn chứng thực tiễn
	- Hình thành mối quan hệ trong hệ thống của bộ máy NN, chức năng của từng hệ thống trong bộ máy NN

- SV nhận thức được vị trí, vai trò của LHC trong công tác quản lý của NN. Qua đó phân biệt giữa chủ thể HC và chủ thể hình sự trong mối quan hệ PL hành chính trong xã hội.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

+ Bài 5 Luật Hiến pháp. 

- Những nguyên tắc tổ chức hoạt động của bộ máy             Nhà nước CHXHCNVN (Trang 31)

- Sơ đồ bộ máy nhà nước CHXHCN VN theo Hiến pháp 1992 (Trang 32)

-Bài 6 Luật Hành chính. 

- Nguồn của Luật hành chính VN (Trang 34)

- Hệ thống Luật hành chính VN (Trang 34-35)

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	- SV nhận thức được tại sao NN.VN phải tổ chức qua 4 hệ thống cơ quan, chức năng từng hệ thống.

- SV mở rộng thêm kiến thức về các cơ sở hình thành LHC


	Tuần thứ 8. (2/0/4)
Chương II. Các ngành luật trong hệ thống PL.VN

Bài 6  Luật hành chính Việt Nam  (tt) -  ( 1 tiết)

-Kiểm tra giữa học kỳ.
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

+ Bài 6 Luật hành chính (tt)

II.Quan hệ Pháp luật Hành chính
2.Trách nhiệm Hành chính
3.Vi phạm HC

4.Xử lý vi phạm HC

IV.Toà hành chính

- Kiểm tra giữa Học kỳ KT viết. 60 phút
Phương pháp giảng dạy

- Diễn giảng, so sánh

-Dẫn chứng thực tiễn     
	- SV nắm được các hình thức xử phạt HC. Các nguyên tắc khi xử lý vi phạm HC.

- Phân biệt vi phạm HC với vi phạm hình sự

-Hình thành ý thức chấp hành các qui định NN trong quản lý HC.NN

- Nắm được các bước khiếu nại trong giải quyết tố tụng vụ án HC

- Kiểm tra để đánh giá mức độ nắm bài và mức độ nhận thức của SV
- GV rút kinh nghiệm trong pp.truyền đạt kiến thức cho SV

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	B/. Nội dung tự học ( 1 tiết)

-Bài 6. Các hình thức và pp. quản lý NN (Trang 38)

          - Công chức- viên chức nhà nước (Trang 38-39)

- Tự ôn bài từ bài 1 – bài 5 để KT (Trang 4-32)
+ Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	- SV biết và nắm được cách quản lý của NN.VN.Qua đó, đánh giá và góp ý kiến trong vai trò công dân tham gia quản lý NN

- Phân biệt CC và VC




	Tuần thứ 9. 

Chương II. Các ngành luật trong hệ thống PLVN (2/0/4)
+ Bài 7 Luật hình sự- luật tố tụng hình sự 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

I. Luật Hình sự

1. Khái niệm

2.Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

II. Khái niệm tội phạm, cấu thành tội phạm và trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội

1. Khái niệm tội phạm trong luật hình sự Việt Nam.
2. Dấu hiện cơ bản của tội phạm.

3. Phân loại tội phạm.

4. Cấu thành tội phạm.

4.1 . Khách thể

4.2 . Mặt khách quan

4.3 . Chủ thể

4.4 . Mặt chủ quan

5. Trách nhiệm hình sự.

6. Các vấn đề khác của luật hình sự.

Phương pháp giảng dạy
- Diễn giảng và phân tích.

- Phát huy tính tích cực trong học tập cho SV

- Tính thực tiễn
	- Hình thành kiến thức cơ bản về Luật Hình sự trong   SV.Nhất là nhận biết các dấu hiệu tội phạm.

- SV được trang bị kiến thức về trách nhiệm HS

- Những trường hợp không truy cứu trách nhiệm HS.Qua đó nâng cao ý thức chấp hành quy định trong LHS.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	B.Nội dung tự học ( 1 tiết)

1. Các nguyên tắc cơ bản trong LHS VN (Trang 41)
2. Vai trò của LHS VN (Trang 41) 
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.

- Luật hình sự sửa đổi bổ sung, 2009
	- SV hiểu sâu sắc hơn về các qui định trong LHS.Đồng thời thấy được vị trí, vai trò LHS trong việc phòng, chống tội phạm




	Tuần thứ 10.

Chương II.Các ngành luật cơ bản trong Hệ thống PLVN (2/0/4)
- Bài 7 Luật HS-Luật Tố tụng HS (tt)

- Bài 8. Phòng, chống tham nhũng
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

+ Bài 7.(tt) Luật hình sự Luật Tố tụng hình sự 

III. Hình phạt và các biện pháp tư pháp khác

1. Khái niệm

2. Hệ thống hình phạt

3. Các biện pháp tư pháp khác

IV.Luật tố tụng Hình sự
1. Khái niệm

2. Thành phần và các bước trong Tố tụng Hình sự
+ Bài 8. Phòng, chống tham nhũng

1. Khái niệm và đặc điểm tham nhũng

2. Các hành vi tham nhũng

3. Trách nhiệm của công dân trong phòng, chống tham nhũng 

Phương pháp giảng dạy

-  Diễn giảng+ phát vấn

- Chú ý tính thực tiễn
	- SV biết được tính chất của từng loại hình phạt áp dụng cho tội phạm.Qua đó xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và PL để không vi phạm PL.

- Hình thành kiến thức về TT.HS và các bước giải quyết 1 vụ án HS

- Nâng cao nhận thức cho SV về sự nguy hại của nạn tham nhũng.Qua đó xây dựng ý thức phòng, chống tham nhũng của SV trong cuộc sống, công tác.

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	B.Nội dung tự học ( 1 tiết)

- Nguyên tắc của Luật hình Sự (trang 41)
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.

Văn bản Luật Dân sự, 2005

Luật thừa kế Việt Nam, NXB Hà Nội, 2008 (sách thamkhảo)
	- SV biết được cơ sở hình thành các chế định cơ bản trong Luật Dân Sự.

- Mở rộng kiến thức cơ bản về Luật Dân Sự, nhất là về thừa kế


	Tuần thứ 11 

Chương II. Các luật cơ bản trong hệ thống pháp luật VN

Bài 9. Luật Dân sự 
- Luật Tố tụng Dân sự   (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 

	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

I. Luật dân sự

1. Khái niệm

2.Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

3.Quan hệ pháp luật dân sự

4. Các chế định cơ bản:- Quyền sở hữu

                                      -  Quyền thừa kế

                                      - Hợp đồng dân sự

Phương pháp giảng dạy :

· Diễn giảng - phân tích

· Chú ý tính thực tiễn.
	- SV nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Luật Dân sự. Nhất là qua các nội dung cơ bản của các chế định trong luật dân sự. SV vận dụng tốt trong cuộc sống bảo vệ lợi ích của mình và mọi người .



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	B. Nội dung tự học ( 1 tiết)

- Các Nguyên tắc của Luật Dân sự (trang 50)

- Quan hệ Pháp luật dân sự (trang 51)

- Các hình thức của hợp đồng dân sự (trang 55)

 Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết: 

   Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	- Giúp Sinh viên mở rộng nhận thức một cách sâu sắc, từ đó Sinh viên có điều kiện vận dụng tốt trong đời sống.


	Tuần thứ 12. Chương II. Các luật cơ bản trong hệ thống pháp luật VN

+ Bài 9. Luật Dân sự- Luật Tố tụng DS (tt)

+Bài 10 Luật Lao động  (2/0/4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 



	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp

Nội dung giảng dạy

 + Bài 9 (tt).II.Luật tố tụng dân sự

1. Khái niệm

2. Các chủ thể trong TTDS

3. Các thủ tục giải quyết vụ án DS

+ Bài 10. Luật lao động

1.Khái niệm

2.Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

3.Quan hệ pháp luật lao động

Phương pháp giảng dạy: 

 - Phát vấn

 - Diễn giảng, phân tích,chú ý thực tiễn
	- Hình thành kiến thức về giải quyết vụ án DS

-  Hình thành kiến thức cơ bản về Luật Lao động, về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ PL lao động



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	- Các nguyên tắc của luật Tố tụng dân sự (Trang 57)
- Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động(Trang 63)
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	- SV nắm được cơ sở việc hình thành chế định trong TTDS và quan hệ PLLĐ.


	Tuần thứ 13. 

Chương II. Các luật cơ bản trong hệ thống pháp luật VN (2/0/4)
+ Bài 10. Luật Lao động (tt)- 2tiết

+ Bài 11 Pháp luật kinh doanh
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung


	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
	

	Nội dung giảng dạy

+ Bài 10 Luật lao động

II. Các chế định cơ bản Luật Lao Động
    1. Việc làm và học nghề

    2.Hợp đồng lao động

    3. Tiền lương

    4.Thời giờ làm việc- Thời giờ nghỉ ngơi

    5.Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

    6. Bảo hiểm xã hội

+ Bài 11 Pháp luật Kinh tế
I. Các khái niệm.

    1. Khái niệm Pháp Luật Kinh Tế – Pháp Luật Kinh Doanh
     2.Đối tượng và phương pháp điều chỉnh

     3.Cơ cấu Pháp Luật Kinh doanh
II. Pháp luật về loại hình Doanh Nghiệp.

     1.Khái niệm và phân loại

     2. Đặc điểm một số loại hình Doanh Nghiệp chủ yếu

Phương pháp giảng dạy

        - Diễn giảng và phân tích

         - Chú ý tính thực tiễn và phát vấn
	- Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về luật lao động. Nhất là quyền và nghĩa vụ các bên trong quan hệ pháp luật lao động. Từ đó có điều kiện thuận lợi để vận dụng tốt trong cuộc sống

- Hình thành cho SV các kiến thức cơ bản về Pháp Luật Kinh Tế và Pháp Luật Kinh Doanh. SV nắm được đặc điểm của từng loại hình doanh nghiệp. SV có vốn hiểu biết nhất định khi vào làm việc ở bất cứ loại hình DN của NN.VN

	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

+ Bài 10. Luật lao động
II. Các chế định cơ bản của Luật Lao động (trang 64)
· Thoả ước lao động tập thể

· Bảo hộ lao động

· Tổ chức công đoàn

· Giải quyết tranh chấp lao động

+ Bài 11. Pháp luật Kinh tế
· Pháp luật về loại hình DN (Trang 72-76)
- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006. 

Luật lao động sửa đổi bổ sung, 2013
	- SV  hiểu thêm các quyền lợi của người lao động thông qua nghiên cứu thêm các chế định LLĐ.

- Hiểu thêm về vị trí vai trò của tổ chức công đoàn, về tranh chấp lao động, về bảo hiểm xã hội...Qua đó SV biết vận dụng các bước khiếu nại khi quyền và lợi ích của bản thân bị vi phạm.




	Tuần thứ 14. 

Chương II. Các luật cơ bản trong hệ thống pháp luật VN (2/0/4)
+ Bài 11 Pháp luật Kinh tế (tt ) 

+ Bài 12 Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế 
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 



	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

Bài 11 . Pháp luật kinh doanh (tt)

III. Pháp luật về phá sản doanh nghiệp

   1. Khái niệm và đặc điểm

   2. Nội dung cơ  bản về phá sản doanh nghiệp

IV.Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh

   1.Khái  niệm

   2. Hình thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh
	- Hình thành kiến thức về phá sản DN và các hình thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra giữa các DN.



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tự học 

+ Bài 11 Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế

· Những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế hiện đại (Trang 86)

· Ngoại giao và lãnh sự (Trang 88-89)

· Trách nhiệm pháp lý quốc tế (Trang 89-90)

- Liệt kê các tài liệu học tập cần thiết 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.
	


	Tuần thứ 15. 

Chương II. Các luật cơ bản trong hệ thống pháp luật VN (2/0/4)
+ Bài 12 Công pháp quốc tế và Tư pháp quốc tế .(tt)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc nội dung 



	A/ Tóm tắt các nội dung và phương pháp giảng dạy trên lớp (2)
Nội dung giảng dạy

II.Tư pháp quốc tế

   1.Khái niệm

   2.Xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế

   3. Vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài

Phương pháp giảng dạy 

- Phân tích- diễn giảng- phát vấn
	- Hình thành kiến thức cơ bản về chủ thể trong tư pháp quốc tế. 

- SV hiểu và cơ bản biết được cách vận dụng khi có xung đột pháp luật  giữa công dân các q.gia



	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (4)
	Dự kiến các mục tiêu được thực hiện sau khi kết thúc tự học

	Các nội dung tư học 

- Các chế định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, chế định về thừa kế tài sản (trang 93)

- SV tự ôn tập và thi hết học phần.

- Liệt kê các tài liệu học tâp cần thiết: 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng, Giáo trình Pháp luật Đại cương, 2006.    
	- SV tiếp tục mở rộng kiến thức cơ bản về những vấn đề liên quan đến tư pháp quốc tế.Trên cơ sở đó hình thành ý thức tôn trọng pháp luật giữa các quốc gia


12. Ngày phê duyệt: ngày    tháng    năm   2013
13. Cấp phê duyệt:

Hiệu trưởng
Trưởng khoa
Tổ trưởng bộ môn

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(ký và ghi rõ họ  tên)
(ký và ghi rõ họ tên)
14. Tiến trình cập nhật Đề cương chi tiết học phần
	Lần 1: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)
Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)
Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên  và đóng dấu)


	Lần 2: ngày …… tháng …… năm ……. Áp dụng từ khóa: …….

	Tổ trưởng bộ môn

(ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(ký và ghi rõ họ tên)

Hiệu trưởng

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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